
STT MSSV Tên lớp Kết quả Ghi chú

1 DH11900569 Đỗ Hoài Ân D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

2 DH11901800 Trương Công Chánh D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

3 DH11903276 Lê Công Khai Chương D19_CDT01 Không thực hiện

4 DH11903280 Lê Văn Có D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

5 DH11901871 Hoàng Văn Cường D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

6 DH11901082 Lương Khánh Duy D19_CDT01 Không thực hiện

7 DH11903492 Nguyễn Văn Hải D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

8 DH11903512 Nguyễn Nhật Hào D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

9 DH11901177 Mai Nguyễn Xuân Hòa D19_CDT01 Không thực hiện

10 DH11901328 Hong Quảng Huy D19_CDT01 Không thực hiện

11 DH11905626 Nguyễn Gia Huy D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

12 DH11903664 Nguyễn Minh Huy D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

13 DH11903800 Trần Gia Khiêm D19_CDT01 Không thực hiện

14 DH11903827 Nguyễn Minh Khương D19_CDT01 Không thực hiện

15 DH11903868 Nguyễn Đình Lễ D19_CDT01 Không thực hiện

16 DH11903913 Lý Phi Long D19_CDT01 Không thực hiện

17 DH11800674 Trần Hoàng Long D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

18 DH11903960 Phan Thanh Luân D19_CDT01 Không thực hiện

19 DH11904000 Nguyễn Hoàng Minh D19_CDT01 Không thực hiện

20 DH11904022 Hoàng Văn Nam D19_CDT01 Không thực hiện

21 DH11905568 Nguyễn Phương Nam D19_CDT01 Không thực hiện

22 DH11904073 Mai Trần Trọng Nghĩa D19_CDT01 Không thực hiện

23 DH11904234 Lê Hồng Phong D19_CDT01 Không thực hiện

24 DH11900430 Lê Nguyễn Minh Quân D19_CDT01 Không thực hiện

25 DH11900227 Trương Thiện Quốc D19_CDT01 Không thực hiện
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26 DH11904362 Phạm Thanh Sang D19_CDT01 Không thực hiện

27 DH11901138 Võ Tấn Tài D19_CDT01 Không thực hiện

28 DH11904478 Nguyễn Tuấn Thành D19_CDT01 Không thực hiện

29 DH11900758 Hà Minh Thông D19_CDT01 Không thực hiện

30 DH11901787 Phạm Thế Toàn D19_CDT01 Không thực hiện

31 DH11902737 Trần Mai Tú D19_CDT01 Không thực hiện

32 DH11904829 Trần Thanh Tuấn D19_CDT01 Không thực hiện

33 DH11900550 Nguyễn Hoàng Vũ D19_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

34 DH11902515 Lương Xuân Báo D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

35 DH11901109 Lương Chí Cường D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

36 DH11900653 Huỳnh Tấn Đạt D19_CDT02 Không thực hiện

37 DH11900826 Đặng Phú Đông D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

38 DH11902474 Đỗ Đức Duy D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

39 DH11903547 Nguyễn Trung Hậu D19_CDT02 Không thực hiện

40 DH11905051 Trần Nhật Hoàng D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

41 DH11903651 Đặng Ngọc Huy D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

42 DH11905269 Lâm Minh Khôi D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

43 DH11902749 Nguyễn An Khương D19_CDT02 Không thực hiện

44 DH11903864 Trần Hữu Lâm D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

45 DH11901196 Nguyễn Thanh Long D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

46 DH11905155 Trần Văn Lượng D19_CDT02 Không thực hiện

47 DH11904036 Trương Nhật Nam D19_CDT02 Không thực hiện

48 DH11904232 Huỳnh Thanh Phong D19_CDT02 Không thực hiện

49 DH11903019 Phạm Thanh Phương D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

50 DH11902193 Phạm Anh Quân D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

51 DH11902858 Nguyễn Thành Sơn D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

52 DH11902900 Huỳnh Tấn Tài D19_CDT02 Không thực hiện

53 DH11902830 Nguyễn Quang Thái D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

54 DH11902895 Nguyễn Quang Thịnh D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

55 DH11905584 Châu Bá Thông D19_CDT02 Không thực hiện



STT MSSV Tên lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

56 DH11904581 Lê Đan Thuận D19_CDT02 Không thực hiện

57 DH11902959 Lâm Gia Tín D19_CDT02 Không thực hiện

58 DH11902113 Ngô Văn Trung D19_CDT02 Không thực hiện

59 DH11905624 Tôn Quang Trung D19_CDT02 Không thực hiện

60 DH11902512 Nông Mạnh Tuân D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

61 DH11904930 Phan Thành Vũ D19_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

62 DH12006270 Nguyễn Phước Thiện An D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

63 DH12003125 Trương Quốc An D20_CDTU01 Không thực hiện

64 DH12004894 Phan Nguyễn Tuấn Anh D20_CDTU01 Không thực hiện

65 DH12001258 Trần Trí Cường D20_CDTU01 Không thực hiện

66 DH12002373 Trần Trung Danh D20_CDTU01 Không thực hiện

67 DH12006291 Nguyễn Hữu Đông D20_CDTU01 Không thực hiện

68 DH12004075 Huỳnh Ngọc Hải D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

69 DH12004507 Trần Quốc Hưng D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

70 DH12002978 Lê Thế Huy D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

71 DH12003045 Trần Minh Khang D20_CDTU01 Không thực hiện

72 DH12003261 Dương Huỳnh Phi Long D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

73 DH12003623 Trần Ngọc Long D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

74 DH12003368 Phạm Hùng Mạnh D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

75 DH12004080 Võ Hoàng Phát D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

76 DH12006321 Trần Thanh Phong D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

77 DH12006323 Nguyễn Bá Phúc D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

78 DH12004807 Nguyễn Minh Quân D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

79 DH12002321 Trần Minh Quyền D20_CDTU01 Không thực hiện

80 DH12007180 Nguyễn Chỉ Tài D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

81 DH12006331 Nguyễn Đình Hữu Tài D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

82 DH12004039 Lê Hoàng Thanh D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

83 DH12002889 Nguyễn Minh Thuận D20_CDTU01 Không thực hiện

84 DH12002181 Trần Trung Tín D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

85 DH12000082 Trần Trí Toàn D20_CDTU01 Không thực hiện
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86 DH12006338 Lý Phi Tòng D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

87 DH12006344 Tăng Thế Triều D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

88 DH12002449 Lê Ngọc Tú D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

89 DH12004164 Đỗ Trọng Tuấn D20_CDTU01 Không thực hiện

90 DH12003562 Nguyễn Anh Tuấn D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

91 DH12007373 Nguyễn Quốc Việt D20_CDTU01 Có thực hiện Ngoại trú

92 DH12006269 Mao Tấn An D20_ROAI01 Không thực hiện

93 DH12004868 Bùi Văn Hùng D20_ROAI01 Không thực hiện

94 DH12001935 Tô Quang Hữu D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

95 DH12006307 Vũ Quang Huy D20_ROAI01 Không thực hiện

96 DH12001918 Lê Tấn Lộc D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

97 DH12004692 Lê Doãn Tuấn Minh D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

98 DH12006583 Nguyễn Hữu Nghĩa D20_ROAI01 Không thực hiện

99 DH12002290 Thái Anh Ngọc D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

100 DH12006318 Dương Trần Hưng Phát D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

101 DH12001877 Phan Nguyễn Việt Quang D20_ROAI01 Không thực hiện

102 DH12001472 Ngô Mạnh Tiền D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

103 DH12000464 Nguyễn Ngọc Tuấn D20_ROAI01 Không thực hiện

104 DH12003917 Hồ Khánh Tường D20_ROAI01 Có thực hiện Ngoại trú

105 DH12107793 Nguyễn Hoài An D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

106 DH12004753 Hoàng Châu Tuấn Anh D21_CDT01 Không thực hiện

107 DH12100757 Lê Nhật Anh D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

108 DH12105772 Lê Tuấn Cảnh D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

109 DH12108494 Nguyễn Chí Cường D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

110 DH12106467 Hứa Thành Danh D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

111 DH12108151 Nguyễn Đức Dũng D21_CDT01 Không thực hiện

112 DH12108768 Trần Văn Dũng D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

113 DH12102119 Nguyễn Thái Dương D21_CDT01 Không thực hiện

114 DH12108389 Trần Lê Bảo Duy D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

115 DH12100759 Trương Tấn Giàu D21_CDT01 Không thực hiện
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116 DH12100327 Trần Sơn Hòa D21_CDT01 Không thực hiện

117 DH12107857 Phạm Thành Hưng D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

118 DH12001186 Huỳnh Tuấn Kiệt D21_CDT01 Không thực hiện

119 DH12102724 Võ Tấn Kiệt D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

120 DH12105928 Lâm Gia Lạc D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

121 DH12105590 Nguyễn Văn Lộc D21_CDT01 Không thực hiện

122 DH12100383 Nguyễn Nhật Nam D21_CDT01 Không thực hiện

123 DH12109057 Nguyễn Nhân D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

124 DH12006319 Nguyễn Hoàng Phương Phi D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

125 DH12103669 Nguyễn Thiên Phong D21_CDT01 Không thực hiện

126 DH12103669 Nguyễn Thiên Phong D21_CDT01 Không thực hiện

127 DH12101484 Trần Xuân Quý D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

128 DH12103445 Lê Minh Tài D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

129 DH12103680 Nguyễn Chí Tài D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

130 DH12004096 Huỳnh Quốc Thái D21_CDT01 Không thực hiện

131 DH12108814 Nguyễn Hồng Thuận D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

132 DH12103113 Đặng Hữu Trí D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

133 DH12103113 Đặng Hữu Trí D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

134 DH12100952 Trần Minh Trung D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

135 DH12105838 Đoàn Duy Tuấn D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

136 DH12102241 Dương Phúc Tuệ D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

137 DH12106360 Bùi Quang Viễn D21_CDT01 Có thực hiện Ngoại trú

138 DH12112141 Trần Trọng Ân D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

139 DH12112144 Nguyễn Văn Bảo D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

140 DH12112146 Võ Gia Bảo D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

141 DH12112147 Nguyễn Đình Quốc Bình D21_CDT02 Không thực hiện

142 DH12112167 Nguyễn Phương Đông D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

143 DH12112169 Nguyễn Hoàng Đức D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

144 DH12109192 Phạm Thiên Đức D21_CDT02 Không thực hiện

145 DH12108993 Nguyễn Hoàng Duy D21_CDT02 Không thực hiện
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146 DH12112177 Dương Văn Hậu D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

147 DH12107275 Nguyễn Văn Hậu D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

148 DH12112183 Trần Trung Hiếu D21_CDT02 Không thực hiện

149 DH12109243 Trịnh Việt Hoàng D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

150 DH12108327 Nguyễn Huy Hùng D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

151 DH12114131 Trịnh Hoàng Hưng D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

152 DH12112188 Nguyễn Hồ Gia Huy D21_CDT02 Không thực hiện

153 DH12112196 Lê Trọng Khiêm D21_CDT02 Không thực hiện

154 DH12109144 Đoàn Đăng Khoa D21_CDT02 Không thực hiện

155 DH12114290 Phạm Đình Lâm D21_CDT02 Không thực hiện

156 DH12112213 Phạm Quang Nghị D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

157 DH12111479 Tô Thuận Phát D21_CDT02 Không thực hiện

158 DH12112224 Trần Nguyễn Tấn Phát D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

159 DH12112230 Hà Văn Phước D21_CDT02 Không thực hiện

160 DH12114334 Hoàng Đức Quân D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

161 DH12114220 Tô Minh Quang D21_CDT02 Không thực hiện

162 DH12114530 Nguyễn Kim Quốc D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

163 DH12112234 Nguyễn Thanh Sang D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

164 DH12112236 Nguyễn Thanh Sơn D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

165 DH12112242 Trần Minh Tài D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

166 DH12112243 Trần Thanh Tài D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

167 DH12112250 Phan Ngọc Thiện D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

168 DH12114446 Mai Hữu Thịnh D21_CDT02 Có thực hiện Nội trú

169 DH12112251 Lê Vĩnh Thuận D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

170 DH12112253 Phan Gia Thức D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

171 DH12114699 Phan Thanh Toàn D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

172 DH12112258 Trần Minh Toàn D21_CDT02 Có thực hiện Ngoại trú

173 DH12112259 Quách Minh Trí D21_CDT02 Không thực hiện


